
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Học sinh trường THCS

1 Y- Quốc Trung Êñuôl 21/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin

2 Hoàng Thị Hồng Thiên 06/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

3 Nguyễn Hoàng Thảo My 11/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

4 Đặng Quỳnh Anh 02/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

5 H My Na Hmõk 01/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

6 Nguyễn Thị Lam Uyên 17/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

7 H - Thảo Hđỡk 23/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

8 H' Ngăm Kbuôr 15/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

9 Y Quýt Êban 03/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

10 H' Năm Knul 05/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

11 H' Mưi - Êban 19/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

12 Trần Thị Ngọc Hoa 06/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

13 Phan Nguyễn Bảo Thi 05/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

14 Nguyễn Ngọc Phương Trang 16/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

15 Trần Thanh Hằng 03/05/2008 Tỉnh Hà Tĩnh Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

16 Hồ Nguyễn Quỳnh Như 12/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

17 H Sa Ran Hlong 10/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

18 Lê Thị Yến Nhi 22/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

19 Nguyễn Ngọc Gia La 17/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

20 H' Diệp Hđỡk 29/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Trung Hòa

21 H Trân Niê 03/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

22 Nguyễn Hồng Nhật 22/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

23 Nguyễn Phạm Hoàng Vôn 29/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

24 Đặng Hoàng Thục Đan 01/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

25 Đoàn Trúc Ly 16/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

26 Lê Mẫn Vy 05/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

27 Dương Đình Bảo Thy 01/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

28 Y Khoang Niê Kđăm 01/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Việt Đức

29 Nguyễn Thị Phương Anh 08/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Chư Êwi

30 H' Zem Ênuôl 18/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Chư Êwi

31 Võ Ngọc Thảo Vi 26/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

32 Đậu Thị Kim Thúy 15/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

33 Nguyễn Thị Thanh Xuân 14/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

34 Dương Hoài Xuân 03/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

35 Lộc Thị Như Ngọc 25/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Chư Êwi

36 H' Ne Ly Hmŏk 02/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

37 H' Dim Niê 05/05/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Chư Êwi

38 H Nguêt Byă 31/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Chư Êwi

39 Y Zi Hun Buôn Tô 10/09/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Trung Hòa

40 H' Vinh Ênuôl 27/07/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Chư Êwi

41 H' Jel Byă 26/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

42 Lịch Thị Chung 14/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Chư Êwi

43 Y' Win Êban 04/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

44 Chu Minh Hoàng Anh Vũ 13/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

45 Đinh Thế Sơn 09/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

46 H' Bim Knul 17/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

47 Nguyễn Hồng Phúc 12/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

48 Thái Thị Thùy Giang 16/12/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

49 Thái Minh Đạt 29/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

50 Nguyễn Duy Khang 04/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

51 Thái Văn Lộc 08/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

52 Ml Ô Y Lê Duy Niê Kdăm 30/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Trung Hòa

53 H Sân Mi Ayun 06/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

54 Y' Kha Byă 11/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

55 Y Ri Chen Knul 02/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

56 Y Phia Knul 27/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm
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57 Y Pháp Niê 30/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

58 Y Hưng Niê 17/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

59 Y Mươi Btô 07/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

60 Phan Cao Phúc 17/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin

61 Nguyễn Thị Yến 08/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

62 Đinh Thị Kim Dung 11/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

63 Mai Nguyễn Ngọc Ân 28/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Dray Bhăng

64 Nguyễn Văn Minh Thuận 01/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

65 Đàm Thị Tường Vi 09/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

66 Hoàng Thị Thanh Thảo 02/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS 19/8

67 Trần Đăng Tổng 27/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

68 Phan Tiến Dũng 22/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

69 Phan Thanh Ngọc 28/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

70 Hoàng Thúy Ngân 17/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

71 Nguyễn Thị Thùy Trâm 29/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS 19/8

72 Biện Nguyễn Ánh Vy 01/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

73 Lê Duy Hiếu 07/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

74 H' Nine Knul 23/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

75 Nguyễn Hoàng Trung Kiên 29/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Dray Bhăng

76 H Ra Ên Knul 10/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

77 Tần Lê Sáng 17/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

78 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 13/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS 19/8

79 Hồ Anh Tuấn 27/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

80 Nguyễn Thị Như Quỳnh 23/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh


